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Phụ lục IV 
NỘI DUNG BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG KẾ HOẠCH HÀNG NĂM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2023/TT-BNNPTNT ngày      tháng    

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước theo các chỉ tiêu, như:  

a) Số hộ bố trí ổn định dân cư phân theo các hình thức (tập trung, xen 

ghép, ổn định tại chỗ); 

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng khu, điểm tái định cư, như: giao thông (km), 

thủy lợi (công trình), nước sinh hoạt (công trình hoặc giếng, bể), điện sinh hoạt 

và một số công trình thiết yếu khác;  

c) Phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, việc làm vùng bố trí ổn định 

dân cư; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;  

d) Thực hiện vốn đầu tư (phân theo nguồn vốn đầu tư) và nội dung khác 

có liên quan. 

2. Đánh giá mặt được và tồn tại chủ yếu, nguyên nhân. 

3. Định hướng, nhiệm vụ năm kế hoạch 

a) Dự báo tình hình liên quan đến việc đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 

của năm kế hoạch về bố trí ổn định dân cư;  

b) Kế hoạch bố trí ổn định dân cư theo hình thức tập trung, xen ghép, ổn 

định tại chỗ được tổng hợp thành Bảng kế hoạch bố trí ổn định dân cư theo Mẫu 

số 02 kèm theo Phụ lục IV;  

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại các dự án bố trí ổn định dân cư 

được tổng hợp thành Bảng kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại các dự án bố trí 

ổn định dân cư theo Mẫu số 03 kèm theo Phụ lục IV;  

d) Kế hoạch phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, việc làm tại các dự 

án bố trí ổn định dân cư được tổng hợp thành Bảng kế hoạch phát triển sản xuất, 

giáo dục nghề nghiệp, việc làm tại các dự án bố trí ổn định dân cư theo Mẫu số 

04 kèm theo Phụ lục IV; 

đ) Kế hoạch xây dựng mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tuyên 

truyền; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức và người làm công tác 

bố trí dân cư nhằm nâng cao năng lực, quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình bố 

trí dân cư được tổng hợp thành Bảng kế hoạch xây dựng mô hình, dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, tuyên truyền, tập huấn theo Mẫu số 05 kèm theo Phụ lục IV. 

 4. Kế hoạch vốn thực hiện bố trí ổn định dân cư 

a) Lựa chọn danh mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư theo thứ tự ưu 

tiên, mức vốn cụ thể thuộc kế hoạch trung hạn và được tổng hợp thành Bảng danh 

mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư theo Mẫu số 06 kèm theo Phụ lục IV; 

b) Kế hoạch vốn thực hiện bố trí ổn định dân cư được tổng hợp thành Bảng kế 

hoạch vốn thực hiện bố trí ổn định dân cư theo Mẫu số 07 kèm theo Phụ lục IV. 

5. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và dự kiến kết quả đạt 

được thực hiện bố trí ổn định dân cư./. 
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Mẫu số 02. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm ....) 

STT Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

giao 

năm .... 

(hộ) 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm… 

(hộ) 

Ước 

thực 

hiện 

năm ..... 

(hộ) 

Phân theo địa 

bàn bố trí (hộ) 

Phân theo hình thức bố trí 

(hộ) 

Dự 

kiến kế 

hoạch 

bố trí 

năm ... 

(hộ) 

Ghi 

chú 
Nội 

vùng 

dự án 

Trong 

tỉnh 

Tập 

trung 

Xen 

ghép 

Ổn 

định 

tại chỗ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
TỔNG SỐ           

1 Bố trí dân cư vùng thiên tai                     

2 
Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó 

khăn 
                    

3 Bố trí dân cư biên giới                     

4 Bố trí dân cư ra các đảo                     

5 
Bố trí, sắp xếp ổn định dân di 

cư tự do 
                    

6 Bố trí dân cư khu rừng đặc dụng                     
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 Mẫu số 03. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

(Năm…) 

STT Danh mục ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

… 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm 

… 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm… 

Phân theo các dự án 

Dự 

kiến 

kế 

hoạch 

năm… 

Ghi 

chú 

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng thiên 

tai  

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng biên 

giới, hải 

đảo 

Dự án bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng đặc 

biệt khó 

khăn 

Dự án Bố 

trí,  ổn định 

dân di cư tự 

do, khu 

rừng đặc 

dụng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Giao thông Km                   

2 Thuỷ lợi 
Công 

trình 
                  

3 
Công trình cấp nước 

sinh hoạt 

Công 

trình 
                  

4 Giếng (bể) Cái                   

5 Trạm biến áp Trạm                   

6 
Đường dây điện hạ 

thế 
Km                   

7 Trường lớp học phòng                   

8 Trạm y tế 
Công 

trình 
                  

9 Nhà văn hoá 
Công 

trình 
                  

10 
San gạt mặt bằng khu 

tái định cư 
m3                   

11 
Công trình thiết yếu 

khác 

Công 

trình 
                  



4 

 

Mẫu số 04. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM TẠI DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm…) 

STT Danh mục ĐVT 
Kế hoạch 

năm…. 

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm… 

Ước thực 

hiện cả 

năm… 

Dự kiến kế 

hoạch năm… 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 

I TRỒNG TRỌT             

1 Diện tích trồng mới cây lương thực ha           

2 Diện tích trồng mới cây hoa màu ha           

3 Diện tích trồng mới cây công nghiệp ha           

4 Diện tích trồng mới cây ăn quả ha           

5 Diện tích trồng rừng ha           

6 
Diện tích khoanh nuôi bảo vệ, tái sinh 

rừng 
ha           

II 
DIỆN TÍCH KHAI HOANG, PHỤC 

HÓA 
ha           

III CHĂN NUÔI             

1 Đại gia súc con           

2 Tiểu gia súc con           

3 Gia cầm 
nghìn 

con 
          

4 Thủy sản tấn           

IV 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, VIỆC 

LÀM, ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI 

NGHỀ CHO CÁC HỘ THUỘC DỰ 

ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

người           
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Mẫu số 05. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN  

(Năm...) 

Danh mục ĐVT 

Kế hoạch giao năm… 
Thực hiện 6 tháng đầu 

năm… 
Ước thực hiện cả năm… Dự kiến kế hoạch năm... 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS

ĐP 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TỔNG CỘNG                                 
  

Xây dựng mô 

hình, dự án hỗ 

trợ PTSX vùng 

bố trí dân cư 

Mô hình                               

  

Mô hình…                                 
  

Thông tin, 

truyên truyền 
                                

  

Hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm 
Cuộc                               

  

Tuyên truyền 

Tin/ 

bài/ 

phóng 

sự,… 

                              

  

Bồi dưỡng, tập 

huấn cán bộ, 

công chức và 

người làm công 

tác bố trí dân 

cư các cấp 

Lớp                               
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 Mẫu số 06. DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm …) 

     

STT 

Danh mục dự 

án, phương án 

(DA/PA) 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Số 

điểm 

dân 

cư 

(điểm) 

Số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm phê 

duyệt 

Thời 

gian 

KC-

HT 

Quy 

mô 

(hộ) 

Vốn được duyệt (tr.đ) Lũy kế bố trí đến hết năm … Kế hoạch năm… 
Ghi 

chú 

Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó Lũy kế 

số hộ bố 

trí ổn 

định (hộ) 

Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó 
Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  TỔNG SỐ                         
        

A 

DỰ ÁN, 

PHƯƠNG ÁN 

ĐANG 

TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

                        

        

I 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng thiên 

tai 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ...                                 

II 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng biên 

giới, hải đảo 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ....                                 

III 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng đặc 

biệt khó khăn 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 



IV 

DA/PA bố trí 

ổn định dân di 

cư tự do, khu 

rừng đặc 

dụng 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 

B 

DỰ ÁN, 

PHƯƠNG ÁN 

KHỞI CÔNG 

MỚI 

                        

        

I 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng thiên 

tai 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ...                                 

II 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng biên 

giới, hải đảo 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ....                                 

III 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng đặc 

biệt khó khăn 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 

IV 

DA/PA bố trí 

ổn định dân di 

cư tự do, khu 

rừng đặc 

dụng 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 
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 Mẫu số 07. KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm…) 

       

ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục 

Kế hoạch vốn 

giao trong 

trung hạn 

Kế hoạch 

vốn giao 

năm… 

Lũy kế giải 

ngân đến 

hết tháng 6 

năm… 

Lũy kế ước 

giải ngân 

đến hết 

năm… 

Dự kiến kế 

hoạch vốn 

năm… 

Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 

 
TỔNG SỐ       

A 
KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỰ 

ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
      

I Ngân sách Trung ương             

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 

Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ di dân) 

            

II Ngân sách địa phương             

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 

Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ di dân) 

            

III 
Huy động lồng ghép nguồn vốn 

hợp pháp khác 
            

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 

Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ di dân) 

            

B 
KINH PHÍ QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
            



 



 





 



gfh 

STT Danh mục ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

… 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm 

… 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm… 

Phân theo các dự án 

Dự 

kiến 

kế 

hoạch 

năm… 

Ghi 

chú 

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng thiên 

tai  

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng biên 

giới, hải 

đảo 

Dự án bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng đặc 

biệt khó 

khăn 

Dự án Bố 

trí,  ổn định 

dân di cư tự 

do, khu 

rừng đặc 

dụng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Giao thông Km                   

2 Thuỷ lợi 
Công 

trình 
                  

3 
Công trình cấp nước 

sinh hoạt 

Công 

trình 
                  

4 Giếng (bể) Cái                   

5 Trạm biến áp Trạm                   

6 
Đường dây điện hạ 

thế 
Km                   

7 Trường lớp học phòng                   

8 Trạm y tế 
Công 

trình 
                  

9 Nhà văn hoá 
Công 

trình 
                  

10 
San gạt mặt bằng khu 

tái định cư 
m3                   

11 
Công trình thiết yếu 

khác 

Công 

trình 
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 Mẫu số 02. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm ....) 

STT Chỉ tiêu 

Kế 

hoạch 

giao 

năm .... 

(hộ) 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm… 

(hộ) 

Ước 

thực 

hiện 

năm ..... 

(hộ) 

Phân theo địa 

bàn bố trí (hộ) 

Phân theo hình thức bố trí 

(hộ) 

Dự 

kiến kế 

hoạch 

bố trí 

năm ... 

(hộ) 

Ghi 

chú 
Nội 

vùng 

dự án 

Trong 

tỉnh 

Tập 

trung 

Xen 

ghép 

Ổn 

định 

tại chỗ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
TỔNG SỐ           

1 Bố trí dân cư vùng thiên tai                     

2 
Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó 

khăn 
                    

3 Bố trí dân cư biên giới                     

4 Bố trí dân cư ra các đảo                     

5 
Bố trí, sắp xếp ổn định dân di 

cư tự do 
                    

6 Bố trí dân cư khu rừng đặc dụng                     

 



 

Mẫu số 03. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

(Năm…) 

STT Danh mục ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

… 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm 

… 

Ước 

thực 

hiện 

cả 

năm… 

Phân theo các dự án 

Dự 

kiến 

kế 

hoạch 

năm… 

Ghi 

chú 

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng thiên 

tai  

Dự án Bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng biên 

giới, hải 

đảo 

Dự án bố 

trí ổn định 

dân cư 

vùng đặc 

biệt khó 

khăn 

Dự án Bố 

trí,  ổn định 

dân di cư tự 

do, khu 

rừng đặc 

dụng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Giao thông Km                   

2 Thuỷ lợi 
Công 

trình 
                  

3 
Công trình cấp nước 

sinh hoạt 

Công 

trình 
                  

4 Giếng (bể) Cái                   

5 Trạm biến áp Trạm                   

6 
Đường dây điện hạ 

thế 
Km                   

7 Trường lớp học phòng                   

8 Trạm y tế 
Công 

trình 
                  

9 Nhà văn hoá 
Công 

trình 
                  

10 
San gạt mặt bằng khu 

tái định cư 
m3                   



11 
Công trình thiết yếu 

khác 

Công 

trình 
                  



 

Mẫu số 04. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM TẠI DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm…) 

STT Danh mục ĐVT 
Kế hoạch 

năm…. 

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm… 

Ước thực 

hiện cả 

năm… 

Dự kiến kế 

hoạch năm… 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 

I TRỒNG TRỌT             

1 Diện tích trồng mới cây lương thực ha           

2 Diện tích trồng mới cây hoa màu ha           

3 Diện tích trồng mới cây công nghiệp ha           

4 Diện tích trồng mới cây ăn quả ha           

5 Diện tích trồng rừng ha           

6 
Diện tích khoanh nuôi bảo vệ, tái sinh 

rừng 
ha           

II 
DIỆN TÍCH KHAI HOANG, PHỤC 

HÓA 
ha           

III CHĂN NUÔI             

1 Đại gia súc con           

2 Tiểu gia súc con           

3 Gia cầm 
nghìn 

con 
          

4 Thủy sản tấn           



IV 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, VIỆC 

LÀM, ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI 

NGHỀ CHO CÁC HỘ THUỘC DỰ 

ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

người           

 
Mẫu số 05. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN  

(Năm...) 

                  
 

T

T 
Danh mục ĐVT 

Kế hoạch giao năm… 
Thực hiện 6 tháng đầu 

năm… 
Ước thực hiện cả năm… Dự kiến kế hoạch năm... 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

Số 

lượng 

Tổng 

kinh 

phí 

(tr.đ) 

Trong đó 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS 

ĐP 

NS 

TW 

NS

ĐP 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  TỔNG CỘNG                                 
  

1 

Xây dựng mô 

hình, dự án hỗ 

trợ PTSX vùng 

bố trí dân cư 

Mô hình                               

  

  Mô hình…                                 
  

2 
Thông tin, 

truyên truyền 
                                

  

  
Hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm 
Cuộc                               

  



  Tuyên truyền 

Tin/ 

bài/ 

phóng 

sự,… 

                              

  

3 

Bồi dưỡng, tập 

huấn cán bộ, 

công chức và 

người làm công 

tác bố trí dân 

cư các cấp 

Lớp                               

  



 
Mẫu số 06. DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm …) 

     

STT 

Danh mục dự 

án, phương án 

(DA/PA) 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Số 

điểm 

dân 

cư 

(điểm) 

Số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm phê 

duyệt 

Thời 

gian 

KC-

HT 

Quy 

mô 

(hộ) 

Vốn được duyệt (tr.đ) Lũy kế bố trí đến hết năm … Kế hoạch năm… 
Ghi 

chú 

Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó Lũy kế 

số hộ bố 

trí ổn 

định (hộ) 

Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó 
Tổng 

số 

(tr.đ) 

Trong đó 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 

NSTW 

NSĐP+ 

Vốn 

khác 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  TỔNG SỐ                         
        

A 

DỰ ÁN, 

PHƯƠNG ÁN 

ĐANG 

TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

                        

        

I 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng thiên 

tai 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ...                                 

II 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng biên 

giới, hải đảo 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ....                                 

III 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng đặc 

                        

        



biệt khó khăn 

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 

IV 

DA/PA bố trí 

ổn định dân di 

cư tự do, khu 

rừng đặc 

dụng 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 

B 

DỰ ÁN, 

PHƯƠNG ÁN 

KHỞI CÔNG 

MỚI 

                        

        

I 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng thiên 

tai 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ...                                 

II 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng biên 

giới, hải đảo 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… ....                                 

III 

DA/PA bố trí 

ổn định dân 

cư vùng đặc 

biệt khó khăn 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… .....                                 



IV 

DA/PA bố trí 

ổn định dân di 

cư tự do, khu 

rừng đặc 

dụng 

                        

        

1 
Dự án/phương 

án... 
                        

        

… …                                 

Ghi chú: Sắp xếp danh mục dự án, phương án bố trí ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên đầu tư. 



 

Mẫu số 07. KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ  

(Năm…) 

       

ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục 

Kế hoạch vốn 

giao trong 

trung hạn 

Kế hoạch 

vốn giao 

năm… 

Lũy kế giải 

ngân đến 

hết tháng 6 

năm… 

Lũy kế ước 

giải ngân 

đến hết 

năm… 

Dự kiến kế 

hoạch vốn 

năm… 

Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 

 
TỔNG SỐ       

A 
KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỰ 

ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
      

I Ngân sách Trung ương             

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 

Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ di dân) 

            

II Ngân sách địa phương             

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 

Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ di dân) 

            

III 
Huy động lồng ghép nguồn vốn 

hợp pháp khác 
            

1 Vốn đầu tư phát triển             

2 
Vốn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính 

sách bố trí dân cư (hỗ trợ trực tiếp 
            



cho hộ di dân) 

B 
KINH PHÍ QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
            

 



1 
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